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1. Xếp loại “Vững mạnh” đối với 81 tổ chức cơ sở đoàn (20 Đoàn cơ sở, 61 Chi đoàn cơ sở)

	STT
	Tổ chức cơ sở đoàn

	1
	CĐCS. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

	2
	CĐCS. Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

	3
	ĐCS. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

	4
	ĐCS. Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

	5
	ĐCS. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

	6
	ĐCS. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

	7
	ĐCS. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

	8
	ĐCS. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

	9
	CĐCS. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

	10
	CĐCS. Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ

	11
	CĐCS. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

	12
	CĐCS. Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

	13
	CĐCS. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

	14
	CĐCS. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

	15
	CĐCS. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ

	16
	CĐCS. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ

	17
	CĐCS. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban ODA)

	18
	CĐCS. Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Cần Thơ

	19
	CĐCS. Thanh tra thành phố Cần Thơ

	20
	CĐCS. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Cần Thơ

	21
	CĐCS. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm TPCT

	22
	CĐCS. Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ

	23
	CĐCS. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

	STT
	Tổ chức cơ sở đoàn

	24
	CĐCS. Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

	25
	CĐCS. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

	26
	CĐCS. Toà án nhân dân thành phố Cần Thơ

	27
	CĐCS. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ

	28
	ĐCS. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

	29
	CĐCS. Bảo Hiểm Xã hội thành phố Cần Thơ

	30
	CĐCS. Chi cục Thú y vùng VII

	31
	CĐCS. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

	32
	CĐCS. Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

	33
	CĐCS. Cục Thuế thành phố Cần Thơ

	34
	CĐCS. Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

	35
	CĐCS. Ngân hàng Nhà nước thành phố Cần Thơ

	36
	CĐCS. Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 6

	37
	ĐCS. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ

	38
	ĐCS. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

	39
	CĐCS. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

	40
	ĐCS. Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ

	41
	ĐCS. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

	42
	ĐCS. Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ

	43
	ĐCS. Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam

	44
	ĐCS. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

	45
	CĐCS. Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ

	46
	CĐCS. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

	47
	CĐCS. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ

	48
	CĐCS. Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ

	49
	CĐCS. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

	50
	CĐCS. Thành đoàn Cần Thơ

	51
	CĐCS. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

	52
	CĐCS. Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

	53
	CĐCS. Báo Cần Thơ

	54
	CĐCS. Cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ

	55
	CĐCS. Cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ

	56
	CĐCS. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ

	57
	CĐCS. Văn phòng Thành ủy Cần Thơ

	STT
	Tổ chức cơ sở đoàn

	58
	ĐCS. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

	59
	ĐCS. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

	60
	ĐCS. Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ

	61
	ĐCS. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

	62
	ĐCS. Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

	63
	CĐCS. Sở Y tế thành phố Cần Thơ

	64
	CĐCS. Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

	65
	CĐCS. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ

	66
	CĐCS. Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

	67
	CĐCS. Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ

	68
	CĐCS. Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ

	69
	CĐCS. Bệnh viên Tim Mạch thành phố Cần Thơ

	70
	CĐCS. Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ

	71
	ĐCS. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

	72
	CĐCS. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường TP. Cần Thơ

	73
	CĐCS. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Cần Thơ

	74
	CĐCS. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Cần Thơ

	75
	CĐCS. Trung tâm Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ

	76
	CĐCS. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ

	77
	CĐCS. Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

	78
	CĐCS. Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ

	79
	CĐCS. Trung tâm Phòng, Chống HIV/AIDS thành phố Cần Thơ

	80
	CĐCS. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Cần Thơ

	81
	CĐCS. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ



2. Xếp loại “Khá” đối với 04 tổ chức cơ sở đoàn (04 Đoàn cơ sở)

	STT
	Tổ chức cơ sở đoàn

	1
	ĐCS. Trường Trung cấp Hồng Hà thành phố Cần Thơ

	2
	ĐCS. Trường Trung cấp Miền Tây

	3
	ĐCS. Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch

	4
	ĐCS. Trường Trung cấp Y dược Mekong
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